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	ĐVT: Triệu đồng

	Số
TT
	Đơn vị
	Thuế GTGT
(Điều tiết xã 51%)
	Thuế môn bài
(Điều tiết xã 100%)
	Thuế tiêu thụ đặt biệt (điều tiết xã 51%)
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	Phí và lệ phí

	
	
	Thu từ lập bộ
	Thu từ thầu xây dựng và vãng lai khác
	Tổng cộng
	Thu theo lập bộ tại xã (hộ khoán, hộ kê khai)
	Thu từ hộ kê khai (Chi  cục thu)
	Tổng cộng
	
	
	Tổng dự toán thu
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phí chợ
	Lệ phí hành chính
	Cân đối ngân sách xã

	TỔNG CỘNG
	8.830
	620
	9.450
	1.526
	674
	2.200
	250
	1.200
	1.430
	700
	730
	819

	1
	Xuân Định
	520
	40
	560
	110
	40
	150
	 
	80
	35
	 
	35
	35

	2
	Bảo Hòa
	580
	40
	620
	118
	70
	188
	10
	80
	25
	 
	25
	25

	3
	Xuân Phú
	280
	40
	320
	50
	25
	75
	 
	80
	70
	40
	30
	30

	4
	Xuân Thọ
	440
	30
	470
	100
	24
	124
	 
	60
	45
	20
	25
	25

	5
	Xuân Bắc
	235
	30
	265
	60
	20
	80
	 
	63
	80
	25
	55
	55

	6
	Lang Minh
	250
	20
	270
	58
	15
	73
	7
	25
	30
	 
	30
	30

	7
	Suối Cát
	600
	50
	650
	120
	45
	165
	47
	60
	25
	 
	25
	25

	8
	Xuân Hiệp
	800
	50
	850
	110
	40
	150
	25
	87
	158
	120
	38
	38

	9
	Xuân Trường
	620
	40
	660
	130
	55
	185
	9
	55
	137
	85
	52
	69

	10
	Xuân Thành
	195
	20
	215
	55
	30
	85
	 
	45
	50
	 
	50
	50

	11
	Suối Cao
	90
	20
	110
	35
	5
	40
	 
	25
	50
	 
	50
	50

	12
	Xuân Tâm
	800
	50
	850
	140
	65
	205
	48
	100
	240
	160
	80
	112

	13
	Xuân Hưng
	1.050
	50
	1.100
	125
	55
	180
	12
	100
	230
	110
	120
	142

	14
	Xuân Hòa
	785
	40
	825
	105
	25
	130
	12
	100
	140
	90
	50
	68

	15
	TT. Gia Ray
	1.585
	100
	1.685
	210
	160
	370
	80
	240
	115
	50
	65
	65


	Số
TT
	Đơn vị
	Thu khác
	Lệ phí trước bạ nhà, đất (NS xã hưởng 100%)
	Thuế tài nguyên (NS xã hưởng 100%)
	Dự toán thu Quỹ Quốc phòng an ninh năm 2014 (nguồn thu quản lý qua ngân sách)
	Tổng dự toán thu

	
	
	Tổng dự toán thu
	Trong đó
	
	
	
	Tổng dự toán thu
	Trong đó

	
	
	
	Các khoản thu khác
	Thu phạt ATGT (cân đối xã 30%)
	Cân đối ngân sách xã
	
	
	
	
	Nhiệm vụ thu của xã
	Nhiệm vụ thu của Chi cục Thuế phân cấp điều tiết cho xã

	TỔNG CỘNG
	1.355
	855
	500
	1.005
	2.070
	1.200
	1.500
	20.655
	16.711
	3.944

	1
	Xuân Định
	90
	50
	40
	62
	90
	5
	70
	1.080
	945
	135

	2
	Bảo Hòa
	90
	50
	40
	62
	90
	 
	100
	1.203
	1.043
	160

	3
	Xuân Phú
	140
	100
	40
	112
	150
	5
	95
	935
	755
	180

	4
	Xuân Thọ
	100
	70
	30
	79
	80
	50
	116
	1.045
	891
	154

	5
	Xuân Bắc
	70
	40
	30
	49
	150
	 
	100
	808
	638
	170

	6
	Lang Minh
	65
	45
	20
	51
	50
	5
	53
	578
	508
	70

	7
	Suối Cát
	85
	55
	30
	64
	120
	5
	90
	1.247
	1.077
	170

	8
	Xuân Hiệp
	80
	50
	30
	59
	120
	30
	100
	1.600
	1.410
	190

	9
	Xuân Trường
	110
	80
	30
	89
	100
	880
	105
	2.241
	1.206
	1.035

	10
	Xuân Thành
	70
	50
	20
	56
	150
	80
	76
	771
	511
	260

	11
	Suối Cao
	70
	40
	30
	49
	160
	 
	75
	530
	365
	165

	12
	Xuân Tâm
	120
	80
	40
	92
	180
	30
	150
	1.923
	1.648
	275

	13
	Xuân Hưng
	80
	40
	40
	52
	220
	80
	150
	2.152
	1.797
	355

	14
	Xuân Hòa
	75
	45
	30
	54
	190
	10
	90
	1.572
	1.347
	225

	15
	TT. Gia Ray
	110
	60
	50
	75
	220
	20
	130
	2.970
	2.570
	400


